
                                                 

THỜI KHÓA BIỂU 

HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018 – 2019 

 

STT TÊN LỚP BUỔI THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU THỨ BẢY 

01 

THANH NHẠC K18  

(NK 2018 - 2020) 

(Năm 1) 

SÁNG 
Nhạc lý cơ bản 1 

C. Oanh (P.203) 

Anh văn 

C.Thảo (P.105) 

 

Hợp xướng 1 

C.Thắng - T.Tính 

(Hội trường SK) 

Hát dân ca  

C.Hằng 

(P.316) 

  

CHIỀU   
Ký -Xướng âm 1 

T. Hay (P.202) 
   

02 

THANH NHẠC K17  

(NK 2017 - 2019) 

(Năm 2) 

SÁNG 
Hình thức ÂN 1 

T. Hoàng (P.301) 

Hòa âm 1  

C. Oanh 

(P.203) 

Hợp xướng 3 

C.Thắng - T.Tính 

Ký Xướng âm 3 

C. Oanh (P.205) 

 
 

Piano PT 

 

CHIỀU 
Lịch sử ÂN 1 

T. Tân (P.214) 
    

Piano PT 

 

03 

THANH  

NHẠC K16 

(NK 2016 - 2019) 

(Năm 3) 

SÁNG 

Hình thức ÂN 2  

T. Hay (P.202) 

 

Lịch sử ÂN 3 

T. Tân (P.214) 

Hợp xướng 5 

C.Thắng - T.Tính 

(Hội trường SK) 

  
Piano PT 

 

CHIỀU 
Ký Xướng âm 5 

T. Hay (P.203) 
    

Piano PT 

 

04 

NHẠC CỤ PT K16 

(NK 2018 - 2020) 

(Năm 1) 

SÁNG 
Nhạc lý cơ bản 1 

Cô Oanh (P.203) 

Anh văn 

C.Thảo (P.105) 
 

Hát dân ca  

C. Hằng 

(P.316) 

  

CHIỀU    
Ký Xướng âm 1 

T. Hay (P.202)     
   

05 

NHẠC CỤ PT K15  

(NK 2017 - 2019) 

(Năm 2) 

SÁNG 
Hình thức ÂN 1 

T. Hoàng (P.301) 

Hòa âm 1 

C. Oanh 

(P.203) 

Hòa tấu 2 

T. N. Hùng  

(P.311) 

 

        

Ký Xướng âm 3 

T. Hay (P.307) 

 

CHIỀU 
Lịch sử ÂN 1 

T. Tân (P.214) 
     

06 

NHẠC CỤ K14 

(NK 2015 - 2018) 

(Năm 3) 

SÁNG 
Hình thức ÂN 2 

T. Hay (P.205) 

Lịch sử ÂN 3 

T. Tân (P.201) 

Hòa tấu 3 

T. Hùng  

(P.311) 

    



 
CHIỀU 

Ký Xướng âm 5 

T. Hay (P.203)     

  

 

   

 

 

 

07 

NHẠC CỤ TRUYỀN 

THỐNG K12 

(NK 2018 - 2020) 

(Năm 1) 

SÁNG 
Nhạc lý cơ bản 1 

Cô Oanh (P.203) 

Anh văn 

C.Thảo (P.105) 

Âm nhạc  

Truyền thống 

T. Tân (P.214) 

Hát dân ca  

C. Hằng 

(P.316) 

  

CHIỀU   
Ký Xướng âm 1 

T. Hay (P.202) 
   

 

 

08 

NHẠC CỤ TRUYỀN 

THỐNG K11 

(NK 2017 - 2019) 

(Năm 2) 

SÁNG 
Hình thức ÂN 1 

T. Hoàng (P.301) 

       Hòa âm 1 

C. Oanh (P.203) 

Hòa tấu 2 

C. Châm 

 (P.312) 

 
Ký Xướng âm 3 

T. Hay (P.307) 
 

CHIỀU 
Lịch sử ÂN 1 

T. Tân (P.214) 
     

 

 

09 

NHẠC CỤ TRUYỀN 

THỐNG K10 

(NK 2016 - 2019) 

(Năm 3) 

SÁNG 

Hình thức ÂN 2  

T. Hay (P.202) 

 

Lịch sử ÂN 3  

T. Tân (P.214) 

Hòa tấu 3 

C.Châm 

 (P.312) 

    

CHIỀU 
Ký Xướng âm 5 

T. Hay (P.203)     
     

10 

SƯ PHẠM NHẠC 

K18 

 (NK 2018-2020) 

SÁNG 
Nhạc lý cơ bản 

T. Tân  (P.214) 

Nhạc Cụ (N2) 

T. Hoàn (P.311) 

Hát nhạc (N1) 

C.Phước (P.205) 

Ký xướng âm 

T. Hay (P.202) 

 

Nhạc Cụ (N1) 

T. An (P.311) 

Hát nhạc (N2) 

T. Anh (P.205) 

Nhạc Cụ (N2) 

T. Hoàn (P.311) 

Hát nhạc (N1) 

C. Phước(P.205) 

 

CHIỀU 

Hát dân ca  

C. Hằng 

(P.316) 

Nhạc Cụ (N1) 

T. An (P.311) 

Hát nhạc (N2) 

T. Anh (P.205) 

Tính Năng NC 

T. Tân 

(P.214) 

Anh Văn 

C.Thảo (P.314) 
 

 

11 

SƯ PHẠM NHẠC 

K17 

 (NK 2017-2019) 

SÁNG 

Nhạc Cụ (N2) 

T. Anh (P.311) 

Hát nhạc (N1) 

C.Phước (P.205) 

Hình thức ÂN 

T. Hay (P.202) 

 

Hợp xướng 

C.Thắng - T. Tính 

(Hội trường SK) 

Hình thức ÂN 

T. Hay 

(P.202) 

Phương pháp 

SPÂN 

T. Anh (P.202) 

Phương pháp 

SPÂN 

T. Anh (P.202) 

CHIỀU 

Nhạc Cụ (N1) 

T. An (P.311) 

Hát nhạc (N2) 

T. H.Anh (P.205) 

Hòa âm 

T.Hay (P.202) 

Ký xướng âm  

T. An (P.202) 

  

Nhạc Cụ(N1) 

T. An (P.311) 

Hát nhạc (N2) 

T. H.Anh (P.202) 

Nhạc Cụ (N2) 

T. Anh (P.311) 

Hát nhạc (N1) 

C.Phước (P.202) 

Múa 

T.Duyên  

(P.306) 

12 
DIỄN VIÊN MÚA 

K12 
SÁNG 

Dân Gian 

C.Linh 

Múa sân khấu 

Truyền thống 

    C. Quỳnh 

Dân Gian 

C.Linh 

Dân Gian 

C.Linh 

Múa sân khấu 

Truyền thống 

C. Quỳnh 

Ballet 

T.Phương 



CHIỀU 
Anh Văn 

C.Thảo 

Nhạc lý cơ bản 

T. Tân (P.301) 

Lịch sử Múa 

C. Quỳnh 

Nhạc lý cơ bản 

T. Tân (P.301) 

Lịch sử Múa 

C.Quỳnh 
 

TỐI  
      Ballet 

  T.Phương 
 

Ballet 

T.Phương 
  

13 
DIỄN VIÊN MÚA 

K11 

SÁNG Lớp Tự Học 
Dân Gian 

C.Linh 

 

Lớp Tự Học Lớp Tự Học 
Dân Gian 

C.Linh 

 

 

CHIỀU 
Dân Gian 

C.Linh 
  

Dân Gian 

C.Linh 
 

 

TỐI 
Ballet 

T.Phương 
 

Ballet 

T.Phương 
 

Ballet 

T.Phương 

 

 

 

 

14 

DIỄN VIÊN MÚA 

K10 

SÁNG 
Dân Gian 

C.Quỳnh 

Ballet 

T.Duyên 

Dân Gian 

C.Quỳnh 

Ballet 

T.Duyên 

Ballet 

T.Duyên 

 

CHIỀU 
Dân Gian 

C.Quỳnh 
    

 

 

CAO ĐẲNG THANH NHẠC  

 

 

 

15 

THANH NHẠC K1 

(NK 2018 – 2021) 

 

SÁNG 
Nhạc lý cơ bản 1 

C.Oanh (P.203) 

Hát dân ca  

C.Hằng 

(P.316) 

Hợp xướng 1 

C.Thắng - T.Tính 

(Hội trường SK) 

Anh văn 

C.Tiên (P.105) 

 

 

 

CHIỀU  
Ký Xướng âm 1 

C.Oanh (P.203) 
   

 

 

KHOA ÂM NHẠC VÀ MÚA 

 

 

 
 


